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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Luật tố tụng hình sự - Mã học phần: 10386 

2. Khoa phụ trách: Luật kinh tế 

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng 

- Chức danh, học hàm, học vị: ThS. NCS 

- Địa chỉ liên hệ: TP.HCM 

- ĐT: 0774505696; email: ntbphuong@upt.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật thuế, … 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Phân bổ thời gian (tiết) 

- Lên lớp: 30 tiết 

- Tự học: 90 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Luật hình sự 

7. Mục tiêu của học phần:  

Giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của từng giai đoạn tố tụng là nhằm 

góp phần ngăn ngừa tội phạm, phát hiện nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời 

mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. 

8. Chuẩn đầu ra học phần 

- Kiến thức 

1.  Sinh viên có khả năng xác định được một số vấn đề cơ bản của tố tụng hình 

sự: các nguyên tắc cơ bản của ngành luật tố tụng hình sự, chủ thể, chứng cứ, vấn 

đề chứng minh, các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. 

2.  Đồng thời, sinh viên có thể khái quát được một số thủ tục đặc biệt trong tố 

tụng hình sự trên cơ sở nghiên cứu thủ tục chung. Chẳng hạn, sinh viên có khả 

năng phân tích và áp dụng các thủ tục đặc biệt như thủ tục rút gọn, thủ tục truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, thủ tục áp dụng đối với người dưới 

18 tuổi… 
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- Kỹ năng 

3.  Phân tích tình huống và đưa ra giải pháp (về thủ tục); 

4.  Đọc văn bản và phát hiện vướng mắc; 

5.  Tư vấn, hỗ trợ pháp lý; 

6.  Kỹ năng làm việc tập thể và độc lập; 

7.  Tranh luận, trình bày quan điểm trước đám đông. 

- Thái độ 

8.  Có ý thức, nghiêm túc, đúng đắn khi nghiên cứu, giải quyết vấn đề. 

9.  Có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp. 

10.  Ý thức tôn trọng pháp luật. 

11.  Trung thực, nhiệt tình. 

12.  Tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ những người không am hiểu pháp luật.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

13.  Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm. 

14.  Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu. 

15.  Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể. 

16.  Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên 

quan. 

17.  Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu. 

9. Nội dung học phần 

9.1. Tóm tắt nội dung học phần 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chung chủ thể, chứng cứ, các biện 

pháp ngăn chặn, về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 

án hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; giúp sinh viên hiểu 

rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của từng giai đoạn tố tụng là nhằm góp phần ngăn 

ngừa tội phạm, phát hiện nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi 

phạm tội, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. 

 

9.2. Nội dung học phần 

 Nội dung Số tiết TL 

TH 
CĐR 

TC LT BT TH 

PHẦN A 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Chương 1 Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản 

của Luật tố tụng hình sự 

2 1  1 6 1, 2, 3, 5, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 
1.1 Khái niệm chung      
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1.2 Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật tố 

tụng hình sự 

     16, 17 

Chương 2 Chủ thể của hoạt động tố tụng hình sự 4 2  2 12 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 
2.1 Chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng      

2.2 Chủ thể tham gia tố tụng      

Chương 3 Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng hình sự 2 1  1 6 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

3.1 Khái quát chung về chứng minh và chứng cứ      

3.2 Quá trình chứng minh      

3.3 Nguồn của chứng cứ      

Chương 4 Biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế 2 1  1 6 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

4.1 Biện pháp ngăn chặn      

4.2 Biện pháp cưỡng chế      

PHẦN B 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Chương 1 Khởi tố vụ án hình sự 2 1  1 6 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 

1.1 Khái niệm chung về khởi tố vụ án hình sự      

1.2 Căn cứ khởi tố vụ án hình sự và căn cứ xác định 

dấu hiệu tội phạm 

     

1.3 Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự      

1.4 Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu bị hại      

1.5 Quyết định việc khởi tố vụ án hình sự      

1.6 Thực hành quyền công tố và kiểm sát giai đoạn 

khởi tố vụ án hình sự 

     

Chương 2 Điều tra vụ án hình sự 4 2  2 12 1, 2, 3, 5, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 

2.1 Khái niệm chung về điều tra vụ án hình sự      

2.2 Những quy định chung về điều tra      

2.3 Các biện pháp điều tra và các biện pháp điều tra tố 

tụng đặc biệt 

     

2.4 Tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra và kết thúc 

điều tra 

     

2.5 Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực 

hành quyền công tố và kiểm sát giai đoạn điều tra 

     

Chương 3 Giai đoạn truy tố vụ án hình sự 2 1  1 6 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

3.1 Khái niệm chung về truy tố      

3.2 Những quy định chung về giai đoạn truy tố      

3.3 Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát 

hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát trong giai 

đoạn truy tố 

     

Chương 4 Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 4 2  2 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 4.1 Khái niệm chung về xét xử sơ thẩm vụ án hình sự      
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4.2 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án các cấp      12, 13, 14, 

15, 16, 17 4.3 Chuẩn bị xét xử sơ thẩm      

4.4 Những quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên 

tòa sơ thẩm 

     

4.5 Trình tự, thủ tục phiên tòa sơ thẩm      

4.6 Thực hành quyền công tố và kiểm sát giai đoạn 

xét xử sơ thẩm 

     

Chương 5 Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 4 2  2 12 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 
5.1 Khái niệm chung về xét xử phúc thẩm      

5.2 Thẩm quyền xét xử phúc thẩm      

5.3 Kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm      

5.4 Chuẩn bị xét xử phúc thẩm      

5.5 Những quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên 

tòa phúc thẩm 

     

5.6 Thủ tục chung về xét xử phúc thẩm      

5.7 Thẩm quyền của Tòa án cấp phúc thẩm      

5.8 Thực hành quyền công tố và kiểm sát giai đoạn 

xét xử phúc thẩm 

     

Chương 6 Thi hành bản án, quyết định của Tòa án 2 1  1 6 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

6.1 Khái niệm chung về thi hành bản án, quyết định 

của Tòa án 

     

6.2 Những quy định chung về thi hành bản án, quyết 

định của Tòa án 

     

6.3 Thi hành các loại hình phạt cụ thể      

6.4 Miễn và giảm chấp hành hình phạt      

6.5 Thủ tục xóa án tích      

6.6 Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định củaTòa 

án 

     

Chương 7 Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật 

2 1  1 6 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 
7.1 Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

theo thủ tục giám đốc thẩm 

     

7.2 Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

theo thủ tục tái thẩm 

     

7.3 Xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao 

     

 Tổng cộng 30 15  15 90  

10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần 

- Nắm vững nội dung quy định pháp luật và vận dụng được trong từng tình huống 

cụ thể. 
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- Người học phải đọc tài liệu trước khi lên lớp, phải hoàn thành các bài tập do 

người dạy đề ra. 

11. Phương pháp đánh giá học phần 

Những nội dung 

cần đánh giá 
Số lần đánh giá Trọng số (%) 

Dự lớp 8 10 

Thảo luận 0 0 

Bản thu hoạch 0 0 

Thuyết trình 0 0 

Bài tập 0 0 

Thi giữa học kỳ 2 30 

Thi cuối học kỳ 1 60 

  Tổng: 100% 

12. Học liệu 

12.1. Tài liệu chính 

- Mạc Giáng Châu, Nguyễn Chí Hiếu, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự (phần 

chung và phần các giai đoạn tố tụng), Trường ĐH Cần Thơ, 2010. 

12.2 Tài liệu tham khảo 

- Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 - Bộ Tư pháp, NXB Tư 

pháp, Hà Nội, 2005. 

- Chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam – Th.s Nguyễn Văn Cừ, NXB 

Tư pháp – 2005. 

- Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự - TS. Đỗ Văn Đương, NXB Tư 

pháp – 2006. 

- Giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn – Th.s 

Đinh Văn Quế - TANDTC – NXB Chính trị quốc gia – 1997. 

- Giáo trình tâm lý học tư pháp - Trường Đại học Luật Hà Nội – NXB CAND – 

2003. 

- Giáo trình Khoa học điều tra hình sự - Trường Đại học Luật hà Nội – NXB 

CAND – 2004. 

- Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình (sách chuyên 

khảo) – Phan Văn Lợi – NXB Chính trị quốc gia – 2006. 

12.3. Tư liệu trực tuyến 

- https://luatvietnam.vn/ 
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- https://thuvienphapluat.vn/ 

- https://thegioiluat.vn/ 

13. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện 

hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. 

14. Kế hoạch giảng dạy 

Buổi 1  (4 tiết) 

➔ Nội dung: Phần A. - Chương 1. Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc 

cơ bản của Luật tố tụng hình sự 

 Chương 2. Chủ thể của hoạt động tố tụng hình sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 2 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục Chương 2 

 Chương 3. Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng hình sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 3 (4 tiết) 

➔ Nội dung:  Chương 4. Biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế 

 Phần B. - Chương 1. Khởi tố vụ án hình sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 4 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 2. Điều tra vụ án hình sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 5 (4 tiết) 

➔ Nội dung:  Chương 3. Giai đoạn truy tố vụ án hình sự 
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 Chương 4. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 6 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục Chương 4 

 Chương 5. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 7  (4 tiết) 

➔ Nội dung:  Tiếp tục Chương 5 

 Chương 6. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 8 (2 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 7. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

15. Thi kết thúc học phần 

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường 

- Hình thức thi: Tự luận 

 

  Bình Thuận, ngày 18 tháng 6 năm 2017 

BAN GIÁM HIỆU  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 


